DANH MỤC NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

	TT
	Tên nhóm thủ tục hành chính liên thông
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý
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	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)
	Không quá 22 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 05 ngày;
- Bảo hiểm xã hội không quá 17 ngày.
	Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã (Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã)
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 1380/QĐ- TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày	15/11/2015	của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;
- Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần
	Không quá 33 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 13 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP;
- Thông	tư	số
36/2014/TT-BCA;
-	Thông	tư	số
05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	Không quá 12 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 03 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 06 ngày;
- UBND cấp huyện không quá 03 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số
36/2014/TT-BCA;
-	Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
-	Quyết	định	số
24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.

	4
	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007
	Không quá 48 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 20
ngày; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày;
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
-	Nộp trực tiếp;
-	Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số 36/2014/TT-BCA;
· Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
· Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết	định	số
290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
· Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh
	Không quá 30 ngày, trong đó:
· UBND cấp xã không quá 06 ngày;
· Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày.
	Bộ phận Một cửa	của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
· Nộp trực tiếp;
Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	- Luật Hộ tịch ngày
20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
· Thông	tư	số
36/2014/TT-BCA;
· Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
· Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-
BLĐTBXH-HCCBVN- BTC-BQP	ngày
25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy đỊnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;
· Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
Quyết định số 1215/QĐ-UBND

	6
	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	Không quá 34 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày;
- UBND tỉnh không quá 04 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP- BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011	của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
- Thông tư số 36/2014/TT-BCA;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2 015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	Không quá 34 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số
36/2014/TT-BCA;
-	Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
-	Quyết	định	số
24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)
	Không quá 22 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 05
ngày; - Bảo hiểm xã hội không quá 17 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số 15/2015/TT-BTP;
- Quyết định số 166/QĐ- BHXH;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần
	Không quá 33 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 13 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
-	Thông	tư	số
05/2013/TT-BLĐTBXH;
-	Quyết	định	số
24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ-
UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	Không quá 12 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 03
· ngày; Phòng Lao động
· Thương binh và Xã hội không quá 06 ngày;
UBND cấp huyện không quá 03 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
-	Nộp trực tiếp;
-	Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày
20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông	tư	số 15/2015/TT-BTP;
-	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
-	Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007
	Không quá 48 ngày, trong đó:
· UBND cấp xã không quá 20 ngày;
· Phòng Lao động
· Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày;
· Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 14 ngày.
	Bộ phận Một cửa	của
UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
· Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày
20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ-
TTg;
· Thông	tư	số
15/2015/TT-BTP;
· Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP- BLĐTBXH-BTC;
· Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
· Quyết định số 1215/QĐ-
UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực
	Không quá 30 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã
	Bộ phận Một cửa	của
UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
Quyết định số 1380/QĐ-TTg;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP;
- Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT- BLĐTB&XH-HCCBVN- BTC-BQP;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu- chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
	Không quá 34 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá 12 ngày;
- UBND tỉnh
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ-
TTg;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP;
- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP- BLĐTBXH-BTC;
- Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	Không quá 34 ngày, trong đó:
- UBND cấp xã không quá 06 ngày;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không quá
14 ngày;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không quá
14 ngày.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
-	Qua
đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
-	Thông tư	số
15/2015/TT-BTP;
-	Quyết	định	số
24/2017/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.
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	Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
	· Không quá 04 ngày đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã.
· Không quá 08 ngày đối với trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện.
	Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã
	Nộp hồ sơ theo một trong các phương thức sau đây:
- Nộp trực tiếp;
- Qua đường bưu điện.
	8.000 đồng/trường hợp (đối với trường hợp đăng ký khai tử không đúng hạn)
	· Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;
· Quyết định số 1380/QĐ- TTg;
- Thông tư số 36/2014/TT-BCA;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP;
- Quyết định	số 24/20I7/QĐ-UBND;
- Quyết định số 1215/QĐ- UBND.



